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Môn thi: Hóa -  Khối 12 – Ban KHXH

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm)
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B. PHẦN TỰ LUẬN ( 4 điểm)
Câu 1: Viết cấu hình electron và xác định vị trí của Ca trong bảng tuần hoàn? 0,5đ

 Cấu hình e của Ca: 1s22s22p63s23p64s2       0,25 đ

Vị trí: ô số 20, chu kì 4 nhóm IIA                0,25 đ
Câu 2: Viết phương trình phản ứng 0,5đ

 a.   2 Fe  +   6  H2SO4 đặc nóng  (  Fe2(SO4)3  + 3 SO2    +  6 H2O    0,25 đ

 b.   Fe2O3 +  6 HCl ( 2 FeCl3  +  3 H2O                                              0,25đ

Câu 3: Nêu hiện tượng khi cho dd FeCl3 vào dd NaOH dư? 0,5đ

Hiện tượng: Có kết tủa đỏ nâu                                  0,25 đ

Pt:  FeCl3   + 3 NaOH  (  Fe(OH)3    + 3 NaOH     0,25 đ

Câu 4: Cho các chất sau, chất nào có tính lưỡng tính? 0,5đ

NaOH, NaHCO3, CaCO3  Al, Al(OH)3, Fe(OH)2, Fe(OH)3

 Chât lưỡng tính là: NaHCO3, Al(OH)3                               0,5đ

Câu 5: Nêu phương pháp và viết phương trình sản xuất Na từ hợp chất tương ứng?0,5đ

Phương pháp điều chế: Điện phân nóng chảy                                  0,25 đ

      Pt:           2NaCl    (   2Na    + Cl2                                                  0,25 đ

Câu 6:Cho biết màu sắc của các hợp chất sau: CrO3, Cr2O3?  0,5đ

CrO3 : màu đỏ thẫm   0,25 đ                        Cr2O3: màu lục thẫm   0,25 đ

Câu 7: Cho 350ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch AlCl3 1M. Sau phản ứng khối lượng kết tủa tạo thành là?0,5 đ

    3KOH  + AlCl3  ( 3KCl  + Al(OH)3

           0,35      0,1 (hết)                        0,1

     KOH  + Al(OH)3     (  KAlO2   + 2 H2O

            0,05        0,1 ( dư)

                           0,05 mol dư

  m Al(OH)3  = 0,05 x 78 = 3,9 g                                0,5 đ

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 37g hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kì liên tiếp bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, thấy có 33,6 lít khí bay ra ( đkc). Xác định tên của 2 kim loại kiềm thổ đó? 0,5đ

  M    +     H2SO4  (    M2SO4  + H2

  37                                                 33,6

  M                                                  22,4

M = 24,67      2 kim loại kiềm thổ là Mg, Ca                            0,5 đ
Hết

